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  Biểu mẫu 18 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

Năm học 2017-2018 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 
Chính quy 

Vừa làm vừa 
học 

Chính quy 
Vừa làm vừa 

học 

  Tổng số  108  677 17.888  3.780 - - - - 

1 Khối ngành I  27  130 222  28 - - - - 

2 Khối ngành II - -  219 - x x x x 

3 Khối ngành III - -  732 179 x x x x 

4 Khối ngành IV - - - - x x x x 

5 Khối ngành V  81 534   16.457 3.527 x x x x 

6 Khối ngành VI - - - - x x x x 

7 Khối ngành VII -  13  258 46 x x x x 

 


